
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-SYT An Giang, ngày      tháng  6  năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh An Giang
    

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/03/2021.

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy 
định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, 
thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện 
ma túy.

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác 
định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang (Danh sách kèm theo).

Đề nghị Cổng tin điện tử Sở Y tế đăng tải danh sách để các tổ chức, cá nhân 
biết liên hệ./.

Nơi nhận:
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
- VP. UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Công an huyện, thị, thành phố;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- TTYT huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Vân Điền Phương
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DANH SÁCH
Cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh An Giang
(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày     /6/2024 của Sở Y tế)

STT Tên cơ sở Địa phương
1 Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Thành phố Long Xuyên
2 Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Thành phố Long Xuyên
3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu Thành phố Long Xuyên
4 Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên Thành phố Long Xuyên
5 Trạm Y tế phường Mỹ Long Thành phố Long Xuyên
6 Trạm Y tế phường Mỹ Xuyên Thành phố Long Xuyên
7 Trạm Y tế phường Mỹ Thới Thành phố Long Xuyên
8 Trạm Y tế phường Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên
9 Trạm Y tế phường Mỹ Khánh Thành phố Long Xuyên
10 Trạm Y tế phường Mỹ Phước Thành phố Long Xuyên
11 Trạm Y tế phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên
12 Trạm Y tế phường Bình Đức Thành phố Long Xuyên
13 Trạm Y tế phường Bình Khánh Thành phố Long Xuyên
14 Trạm Y tế phường Đông Xuyên Thành phố Long Xuyên
15 Trạm Y tế xã Mỹ Hòa Hưng Thành phố Long Xuyên
16 Trạm Y tế phường Mỹ Hòa Thành phố Long Xuyên
17 Trạm Y tế phường Mỹ Bình Thành phố Long Xuyên
18 Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc Thành phố Châu Đốc
19 Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu Thị xã Tân Châu
20 Trạm Y tế phường Long Thạnh Thị xã Tân Châu
21 Trạm Y tế xã Vĩnh Xương Thị xã Tân Châu
22 Trạm Y tế xã Lê Chánh Thị xã Tân Châu
23 Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa Thị xã Tân Châu
24 Trạm Y tế xã Phú Vĩnh Thị xã Tân Châu
25 Trung tâm Y tế huyện An Phú huyện An Phú
26 Trạm Y tế xã Phước Hưng huyện An Phú
27 Trạm Y tế xã Phú Hội huyện An Phú
28 Trạm Y tế xã Vĩnh Trường huyện An Phú
29 Trạm Y tế xã Quốc Thái huyện An Phú
30 Trạm Y tế xã Khánh An huyện An Phú
31 Trạm Y tế xã Khánh Bình huyện An Phú
32 Trạm Y tế xã Nhơn Hội huyện An Phú
33 Trạm Y tế xã Phú Hữu huyện An Phú
34 Trạm Y tế xã thị trấn Long Bình huyện An Phú
35 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới huyện Chợ Mới
36 Trạm Y tế xã Long Điền B huyện Chợ Mới
37 Trạm Y tế xã Tấn Mỹ huyện Chợ Mới
38 Trạm Y tế xã Mỹ An huyện Chợ Mới
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39 Trạm Y tế xã Long Kiến huyện Chợ Mới
40 Trạm Y tế xã Bình Phước Xuân huyện Chợ Mới
41 Trạm Y tế xã Kiến An huyện Chợ Mới
42 Trạm Y tế Thị trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới
43 Trạm Y tế Thị trấn Mỹ Luông huyện Chợ Mới
44 Trạm Y tế xã Long Giang huyện Chợ Mới
45 Trạm Y tế Thị trấn Hội An huyện Chợ Mới
46 Trạm Y tế xã Long Điền A huyện Chợ Mới
47 Trạm Y tế xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới
48 Trạm Y tế xã Hòa Bình huyện Chợ Mới
49 Trạm Y tế xã Hòa An huyện Chợ Mới
50 Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp huyện Chợ Mới
51 Trạm Y tế xã Kiến Thành huyện Chợ Mới
52 Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ huyện Chợ Mới
53 Trạm Y tế xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới
54 Trung tâm Y tế huyện Châu Phú huyện Châu Phú
55 Trạm Y tế thị trấn Cái Dầu huyện Châu Phú
56 Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thạnh Trung huyện Châu Phú
57 Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ Tây huyện Châu Phú
58 Trạm Y tế xã Mỹ Đức huyện Châu Phú
59 Trạm Y tế xã Bình Mỹ huyện Châu Phú
60 Trạm Y tế xã Bình Chánh huyện Châu Phú
61 Trạm Y tế xã Bình Phú huyện Châu Phú
62 Trạm Y tế xã Bình Long huyện Châu Phú
63 Trạm Y tế xã Bình Thủy huyện Châu Phú
64 Trạm Y tế xã Khánh Hòa huyện Châu Phú
65 Trạm Y tế xã Ô Long Vĩ huyện Châu Phú
66 Trạm Y tế xã Mỹ Phú huyện Châu Phú
67 Trạm Y tế xã Đào Hữu Cảnh huyện Châu Phú
68 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành huyện Châu Thành
69 Phòng khám đa khoa khu vực An Châu huyện Châu Thành
70 Trạm Y tế thị trấn An Châu huyện Châu Thành
71 Trạm Y tế xã An Hòa huyện Châu Thành
72 Trạm Y tế xã Bình Hòa huyện Châu Thành
73 Trạm Y tế xã Cần Đăng huyện Châu Thành
74 Trạm Y tế xã Tân Phú huyện Châu Thành
75 Trạm Y tế xã Vĩnh An huyện Châu Thành
76 Trạm Y tế xã Vĩnh Bình huyện Châu Thành
77 Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi huyện Châu Thành
78 Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận huyện Châu Thành
79 Trạm Y tế xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành
80 Trạm Y tế xã Bình Thạnh huyện Châu Thành
81 Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh huyện Châu Thành
82 Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh huyện Châu Thành
83 Trung tâm Y tế huyện Phú Tân huyện Phú Tân
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84 Trạm Y tế thị trấn Phú Mỹ huyện Phú Tân
85 Trạm Y tế thị trấn Chợ Vàm huyện Phú Tân
86 Trạm Y tế xã Phú Xuân huyện Phú Tân
87 Trạm Y tế xã Phú Lâm huyện Phú Tân
88 Trạm Y tế xã Tân Trung huyện Phú Tân
89 Trạm Y tế xã Phú Bình huyện Phú Tân
90 Trạm Y tế xã Tân Hòa huyện Phú Tân
91 Trạm Y tế xã Hiệp Xương huyện Phú Tân
92 Trạm Y tế xã Phú Hưng huyện Phú Tân
93 Trạm Y tế xã Hòa Lạc huyện Phú Tân
94 Trạm Y tế xã Phú Thành huyện Phú Tân
95 Trạm Y tế xã Long Hòa huyện Phú Tân
96 Trạm Y tế xã Phú Thọ huyện Phú Tân
97 Trạm Y tế xã Bình Thạnh Đông huyện Phú Tân
98 Trạm Y tế xã Phú Thành huyện Phú Tân
99 Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn huyện Thoại Sơn
100 Trạm Y tế thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn
101 Trạm Y tế thị trấn Phú Hòa huyện Thoại Sơn
102 Trạm Y tế thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn
103 Trạm Y tế xã  Phú Thuận huyện Thoại Sơn
104 Trạm Y tế xã Vĩnh Chánh huyện Thoại Sơn
105 Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch huyện Thoại Sơn
106 Trạm Y tế xã Định Thành huyện Thoại Sơn
107 Trạm Y tế xã Thoại Giang huyện Thoại Sơn
108 Trạm Y tế xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn
109 Trạm Y tế xã Tây Phú huyện Thoại Sơn
110 Trạm Y tế xã Bình Thành huyện Thoại Sơn
111 Trạm Y tế xã An Bình huyện Thoại Sơn
112 Trạm Y tế xã Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn
113 Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên Thị xã Tịnh Biên
114 Trạm Y tế phường Thới Sơn Thị xã Tịnh Biên
115 Trạm Y tế phường Chi Lăng Thị xã Tịnh Biên
116 Trạm Y tế xã Vĩnh Trung Thị xã Tịnh Biên
117 Trạm Y tế xã Tân Lập Thị xã Tịnh Biên
118 Trạm Y tế xã Tân Lợi Thị xã Tịnh Biên
119 Trạm Y tế xã Văn Giáo Thị xã Tịnh Biên
120 Trạm Y tế phường An Phú Thị xã Tịnh Biên
121 Trạm Y tế phường Núi Voi Thị xã Tịnh Biên
122 Trung tâm Y tế huyện Tri  Tôn huyện Tri  Tôn
123 Trạm Y tế xã Lê Trì huyện Tri  Tôn
124 Trạm Y tế xã Châu Lăng huyện Tri  Tôn
125 Trạm Y tế xã Vĩnh Phước huyện Tri  Tôn
126 Trạm Y tế xã Lương An Trà huyện Tri  Tôn
127 Trạm Y tế xã Lạc Quới huyện Tri  Tôn
128 Trạm Y tế thị trấn Ba Chúc huyện Tri  Tôn
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129 Trạm Y tế xã Lương Phí huyện Tri  Tôn
130 Trạm Y tế xã Núi Tô huyện Tri  Tôn
131 Trạm Y tế thị trấn Cô Tô huyện Tri  Tôn
132 Trạm Y tế xã Ô Lâm huyện Tri  Tôn
133 Trạm Y tế thị trấn Tri Tôn huyện Tri  Tôn
134 Trạm Y tế xã Vĩnh Gia huyện Tri  Tôn
135 Trạm Y tế xã An Tức huyện Tri  Tôn
136 Trạm Y tế xã Tà Đảnh huyện Tri  Tôn
137 Trạm Y tế xã Tân Tuyến huyện Tri  Tôn
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